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CHƯƠNG 1: BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI 

1.1. Khái niệm chung 

- Khái niệm bộ truyền động đai 

Truyền động đai là truyền động ma sát gián tiếp , truyền chuyển động và cơ năng (tải trọng) nhờ 

ma sát giữa đai với các bánh đai giữa 2 trục khá xa nhau. 

     

Bộ truyền đai thường có hai bánh đai gồm : bánh dẫn 1 , bánh bị dẫn 2 và một đai 3 mắc căng 

trên hai bánh đai nhờ bộ phận căng đai. Nhờ có ma sát giữa đai và bánh đai, bánh dẫn quay sẽ 

truyền chuyển động và cơ năng sang bánh bị dẫn. 

- Nguyên lý làm việc 

Làm việc theo nguyên lý ma sát và theo nguyên lý ăn khớp. 

- Phân loại 

- Phân loại theo vật liệu chế tạo dây đai: Đai vải cao su, đai vải, đai da, đai len 

- Phân loại theo hình dáng mặt cắt dây đai: Đai dẹt, đai hình thang, đai hình lược, đai tròn, đai 

răng 

- Phân loại theo vị trí trục: Truyền động giữa 2 trục song song nhau, truyền động giữa 2 trục 

chéo nhau. 

1.2. Vật liệu và kết cấu đai 

- Vật liệu làm đai 

- Vật liệu làm đai thỏa mãn độ bền mỏi, lâu mòn, hệ số ma sát lớn, tính đàn hồi cao. 

a. Đai dẹt: Bao gồm các loại đai sau: đai da, đai vải cao su, đai sợi len, đai sợi bông, đai làm 

bằng vật liệu tổng hợp 

b. Đai thang: đai thang gồm có đai sợi xếp và đai sợi bện 

- Kết cấu bộ truyền động đai dẹt 

- Đai dẹt hay còn gọi là đai thẳng, tiết diện hai hình chữ nhật hẹp, bánh đai hình trụ tròn, đường 

sinh thẳng hoặc hình tang trống,  

- Trị số tiêu chuẩn của chiều rộng đai b: 20, 25, (30), 32, 40, 50, (60), 63, (70), 71, (75(), 

80, (86), 90, 100, 112, (115), (120), 125, 140, (150), (160), (175), 180, 200, 224, (225), 250. 



Không nên chọn các giá trị trong ngoặc. 

Bề dầy vành bánh đai δ=0,005D+3mm; Chiều rộng bánh đai B=1,1b+(10÷15)mm, nên 

chọn theo tiêu chuẩn trong dãy số: 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140, 160, 200, 224, 250, 

315, 355, 400, 450. 

- Kết cấu đai thang 

- Mặt cắt ngang đai hình thang loại A như hình 3.12 gốm các lớp sau: 

Lớp 1: là lớp chịu lực cơ bản gồm các lớp sợi và cao su. Lớp 2: là lớp chịu kéo gồm có 

các lớp vải tẩm. Lớp 3: là lớp chịu nén bằng cao su. Lớp 4: là lớp định hình bao quanh mặt 

cắt dày đai bằng vải tẩm cao su. 

+ Chiều dài Ltc (mm) dây đai thang theo dãy số tiêu chuẩn sau: 400, 450, 500, 560, 

630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 

3150,3550, 4000, 5000, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 

18000... 

                     

  

  

  



1.3.Thông số hình học bộ truyền đai 

- Khoảng cách trục a: mm 

- Đường kính bánh dẫn và bị dẫn : d1,d2 (mm) 

- Chiều dài hình học của đai L ( không tính đến độ võng) 

- Góc nghiêng của mỗi bánh đai so với đường tâm bộ truyền: β/2 

- Góc ôm của đai lên bánh dẫn và bánh bị dẫn: a1, a2 

- Góc ôm đai 

- Góc ôm α1 nhỏ sẽ ảnh hưởng khả năng kèo của đai, do dó cần thỏa mãn điều kiện sau: 

      + Đối với đai dẹt: α1 ≥ 150° 

      + Đối với đai thang: α1 ≥ 120° ( do có tác dụng chêm của đai với rãnh bánh đai) 

                                                         α1 = 180° − 57 × (d2 – d1)/a (độ) 

                                                         α2 = π +(d2 – d1)/a (độ) 

- Chiều dài và khoảng cách trục 

1. Chiều dài 

- Chiều dài tính toán: Ltt 

                           Ltt = 2.a + π/2 . (d1+d2) + (d2-d1)
2/4a 

2. Chiều dài cần thiết của dây đai Ltt (mm) 

- Chiều dài thực tế : L 

   + Đai dẹt: L=Ltt +(100-400) mm 

   + Đai thang: L: Chọn tiêu chuẩn L > Ltt 

- Đối với đai thang Ltc phải chọn theo tiêu chuẩn (Ltc > L). Sau đó tính lại khoảng cách trục a 

(mm) theo chiều dài dây đai vừa chọn: 

                              a= K + (√K2 − 8∆2)/4 (mm) 

                              với K=L-π.(d1+d2)/2 ; ∆=(d2-d1)/2 

 

  

  

  



1.4.Động học bộ truyền đai 

- Vận tốc của bộ truyền đai 

- Vì có hiện tượng trượt trơn nên vận tốc vòng v2 của bánh bị dẫn chậm hơn vận tốc vòng v1 của 

bánh dẫn: v2=(1 − ξ)v1 

- Trong đó ξ là hệ số trượt  , có giá trị từ 0,01 ÷ 0,05 

    + Đai vải cao su hoặc vải ≈ 0,01 

    + Đai da ≈ 0,015 

- Vận tốc được xác định theo công thức: 

   v1=( π.n1.d1)/60000 

   v2=( π.n2.d2)/60000 

d1,d2: Đường kính bánh đai dẫn và bị dẫn (mm) 

n1,n2: số vòng quay bánh đai dẫn và bị dẫn ( vòng/phút) 

Vận tốc tốt nhất nằm trong khoảng 20÷25 m/s. Vận tốc >30 m/s xảy ra hiện tượng dao động 

xoắn, tăng lực ly tâm nóng đay đai giảm tuổi thọ và hiệu suất bộ truyền. Vận tốc <5 m/s không 

nên dùng bộ truyền. 

- Hiện tượng trượt đai và điều kiện để không xảy ra trơn trượt 

1. Trượt hình học: xảy ra khi đai chưa làm việc và với tác dụng của lực căng ban đầu f0 giữa đai 

và bánh đai sinh ra lực ma sát, đai bị giãn dài và trượt trên bánh đai. 

2. Trượt đàn hồi : Khi bộ truyền lam việc, do lực F1>F2 nên độ biến dạng khi vào đai lớn hơn 

độ biến dạng khi ra đai l1>l2. Do đó, khi vào tiếp xúc với bánh dẫn đai sẽ bị co lại gây nên hiện 

tượng trượt đàn hồi và chuyển dộng chậm hơn bánh dẫn. Trên bánh dẫn thì ngược lại. 

3. Trượt trơn : Xảy ra khi moment truyền lớn hơn moment ma sát( lực vòng lớn hơn lực ma 

sát). Vậy trượt trơn là hiện tượng xảy ra khi bộ truyền bị quá tải, bánh bị dẫn dừng lại và hiệu 

suất của bộ truyền bằng không. 

       

  

  



CHƯƠNG 2 : BỘ TRUYỀN ĐỘNG XÍCH 

2.1. Khái niệm chung  

- Nguyên lý làm việc của truyền động xích 

- Làm việc theo nguyên lý ăn khớp. Tải trọng được truyền đi nhờ vào ăn khớp của các mắt xích 

với các răng đĩa xích. 

- Truyền chuyển động và moment xoắn giữa 2 trục khá xa nhau. 

- Đĩa xích dẫn quay , răng của đĩa xích đẩy các mắt xích chuyển động theo . Dây xích chuyển 

động, các mắt xích đảy răng của đĩa xích bị dẫn chuyển động, đĩa xích 2 quay. 

- Cấu tạo 

- Cấu tạo bộ truyền xích có 3 bộ phận chính: đĩa dẫn 1, đĩa bị dẫn 2 và dây xích 3 

- Ngoài ra bộ truyền còn có thêm bộ phận căng xích, bộ phận bôi trơn và che chắn 

    + Đĩa xích dẫn d1, có đường kính tính toán là d1 lắp trên trục I, quay với số vòng n1 , công suất 

truyền động P1, moment xoắn trên trục T1. Đĩa xích có răng tương tự như bánh răng. 

    + Đĩa xích bị dẫn 2, có đường kính d2, được lắp trên trục bị dẫn II, quay với sô vòng quay n2, 

công suất truyền động P2, moment xoắn trên trục T2. 

    + Dây xích 3 là khâu trung gian mắc vòng qua hai đĩa xích, Dây xích gồm nhiều mắt xích 

được nối với nhau. 

2.2. Thông số hình học của bộ truyền động xích 

- Bước xích 

- Bước xích pc, mm được tiêu hóa chuẩn 

- Bước xích pc có giá trị từ 12, 7÷50,8 mm, có thể chọn theo bảng 4.2 

- Đĩa xích 

- Đường kính tính toán của đĩa xích dẫn là d1 và của đĩa bị dẫn là d2, cũng chính là đường kính 

vòng chia của đĩa xích (mm) 

- Đường kính vòng chia của đĩa tính theo công thức: 

       d= pc/sin(180/Z) ≈ pcZ/π (mm) 

Trong dó :  

- Z : Số răng đĩa xích ; pc : bước xích ( tiêu chuẩn ) 

- Đường kính vòng chân răng đĩa xích : df1 , df2 (mm) 

- Đường kính vòng tròn đỉnh răng : da1 , da2 (mm) 

     da= pc(0,5 + cotg180/Z) (mm) 

-  Số răng đĩa xích 

- Số răng đĩa dẫn Z1 : tra theo bảng 4,2. 

- Trong tính toán thiết kế chọn Z1 = 29-2u. 

- Số răng của đĩa dẫn thường chọn là số lẻ , đẻ chóng mòn xích và đĩa xích. 

- Thường người ta chọn Z1min=13 ÷ 15 khi v < 2 m/s. 

- Số răng đĩa bị dẫn Z2 = u.Z1 

Bảng 4.2 : Bảng hướng dẫn chọn số răng đĩa xích dẫn Z1 

- Số mắt xích 

- Trọn sơ bộ khoảng cách trục theo công thức a = (30 ÷ 50).Pc 

- Số mắt xích : X chọn chẵn để nối xích dễ dàng 

- Khoảng cách trục chính xác 

- Sau khi chọn X, ta tiến hành tính lại khoảng cách trục a chính xác như sau: 

     - Để bộ truyền xích làm việc có độ chùng bình thường ta giảm khoảng cách trục a một khoảng  



 

 

 

 

 

 

  



2.3.Động học của bộ truyền động xích 

- Vận tốc 

 - v1=  =  (m/s) 

 - v2= =  (m/s) 

-  Lực tác dụng lên bộ truyền động xích 

1. Lực vòng 

                Ft=  

Trong đó : P : công suất (kW) 

2. Lực tác dụng lên ổ và trục 

                 Fr= Km.Ft 

Trong đó : Km : hệ số trọng lượng xích 

                  Km: = 1,15 bộ truyền xích nằm ngang hoặc khi góc nghiêng <40  

                  Km: = 1 bộ truyền thẳng đứng 

                  Ft: lực vòng có ích (N) 

 



CHƯƠNG 3 : TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG 

3.1. Khái niệm chung 

- Định nghĩa 

- Truyền chuyển động và moment xoắn ở 2 trục gần nhau 

- làm việc theo nguyên lý ăn khớp 

- Nguyên lý làm việc của bộ truyền bánh răng có thể tóm tắt như sau : trục I quay với số vòng 

quay n1 thông qua mối ghép then làm cho bánh răng 1 quay. Răng của bánh 1 ăn khớp với răng 

của bánh 2, đẩy răng bánh 2 chuyển động, làm bánh 2 quay, nhờ mối ghép then trục II quay với 

số vòng quay n2 . 

- Trên bánh răng có các răng, khi truyền động các răng ăn khớp với nhau, tiếp xúc và đẩy nhau 

trên đường ăn khớp 

- Ưu nhược điểm  

1. Ưu điểm 

- Kích thước nhỏ 

- Khả năng tải lớn 

- Tỉ số truyền không đổi 

- Hiệu suất cao, có thể đạt tới 0,97-0,99  

- Tốc độ cao 

- Tỷ số truyền nhiều cấp 

- Tuổi thọ cao 

- Độ tin cậy cao 

2. Nhược điểm 

- Chế tạo tương đối phức tạp 

- Đòi hỏi độ chính xác cao 

- Có nhiều tiếng ồn khi vận tốc lớn 

- Chịu va đập kém 

 



3.2. Thông số hình học của bộ truyền động bánh răng 

- Thông số hình học của bánh răng trụ răng thẳng 

1. mô đun răng ( mm) 

- Bước răng trên đường kính vòng chia t: ký hiệu t (mm), bằng bước của thanh răng. 

- Mô đun m: Mô đun của răng bánh răng, ký hiệu là m, đơn vị đo là mm. Các bánh răng có cùng 

mô đun sẽ ăn khớp được với nhau. Giá trị của mô đun m được lấy theo dãy số tiêu chuẩn, để hạn 

chế số lượng dao gia công bánh răng sử dụng trong thực tế. 

- m = t/  giá trị m được tiêu chuẩn hóa theo các dãy số sau: 

Dãy 1: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25 

Dãy 2: 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22 

Ưu tiên chọn dãy 1: 

- Số răng bánh nhỏ Z1: nên chọn Z1 ≥ 17 để tránh cắt chân răng. 

- Số răng bánh lớn Z2: xác định từ tỉ số truyền 

- Profil gốc α0: α0=14,5°; 20°, 25° là thông số cơ bản của biên dạng răng. 

2. Công thức tính bánh răng trụ răng thẳng 

- Đường kính vòng chia d (mm) 

-  d = m.z 

- kí hiệu: d 

Trong đó : m: mô đun 

                  z : số răng 

- Chiều cao đỉnh răng ha = m 

Kí hiệu ha 

- Chiều cao chân răng : 

                 hf = 1,25.m 

Kí hiệu : hf 

- Chiều cao răng : h = ha + hf = 2,25.m 

KÍ hiệu : h 

- Đường kính vòng đỉnh :  

                  da = m.(Z+2) 

Kí hiệu : da 



- Đường kính vòng chân :  

    df = m.(Z-2,25) 

Kí hiệu : df 



- Khoảng cách tâm của 2 bánh răng ăn khớp (khoảng cách trục) 

a=  =  

Kí hiệu : a 

(dấu + : ăn khớp ngoài ; dấu - ; ăn khớp trong) 

3. Công thức tính bánh răng trụ răng nghiêng 

- Đường kính vòng chia (mm) 

   d = (mn.Z)/Cos  

Kí hiệu : d 

Trong đó :  : beta 

- Chiều cao đỉnh răng : 

    ha = mn 

Kí hiệu : ha 

- Chiều cao chân răng : 

     hf = 1,25.mn 

Kí hiệu : hf 

- Chiều cao răng :  

    h= ha + hf = 2,25.m 

Kí hiệu : h 

- Đường kính vòng đỉnh 

                     da = mn.(Z+2) 

Kí hiệu : da 

- Đường kính vòng chân :  

                    df = mn.(Z-2,25) 

Kí hiệu : df 

- Khoảng cách tâm của 2 bánh răng ăn khớp ( khoảng cách trục) : 

                 aw =  =  

Kí hiệu : a 

( dấu + : ăn khớp ngoài ; dấu - : ăn khớp trong) 



- Góc nghiêng răng :  

- Bánh răng tiêu chuẩn : 8  

- Tỉ số truyền : 

                u=  =  

3.3. lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng 

-  Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng 

Quy tắc : Khi xét lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng , ta chỉ xét lực tác dụng lên bánh răng 

dẫn, trên bánh răng bị dẫn lực tác dụng ngược chiều và cùng độ lớn với lực trên bánh dẫn. 

1. Lực pháp tuyến Fn : nằm trên mặt phẳng pháp trùng với mặt ngang và phân tích thành 2 thành 

phần là lực vòng Ft và lực hướng tâm Fr 

- Giá trị : Fn =  

Với α gọi là góc ăn khớp, bánh răng tiêu chuẩn thông thường α=20  

2. Lực vòng Ft 

- Điểm đặt tại vị trí ăn khớp. 

- Chiều ngược chiều chuyển động của bánh răng. 

- Độ lớn :  

        Ft1=Ft2 =  =  =  

3. Lực hướng tâm Fr 

-  Điểm đặt tại vị trí ăn khớp 

- Chiều hướng vào tâm bánh răng 

- Giá trị: Fr1 = Fr2 = Ft1.tgα 

-  Lực tác dụng lên bánh răng trụ răng nghiêng 

- Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng, gồm có các lực tác dụng sau: 

1. Lực pháp tuyến Fn: nằm trong mặt phẳng pháp tuyến và phân tích thành 3 thành phần Ft, Fr, 

Fa. 

- Giá trị : Fn =  

2. Lực vòng Ft 



- Điểm đặt tại vị trí ăn khớp 

- Chiều ngược chiều chuyển động của bánh răng 

- Độ lớn: 

                Ft1 = Ft2 =  =  =  

3. Lực hướng tâm Fr 

- Điểm đặt tại vị trí ăn khớp 

- Chiều hướng vào tâm bánh răng 

- Giá trị : Fr1 = Fr2 =  

4. Lực dọc trục 

- Điểm đặt tại vị trí ăn khớp 

- Chiều hướng vào mặt răng làm việc 

- Giá trị: Fa1 = Fa2 = Ft1.tg  

 

                

 

 

 

 

 

- Lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng côn răng thẳng 

- Đối với bộ truyền bánh răng côn răng thẳng, gồm có các lực tác dụng sau :  

1. Lực vòng Ft 

- Ft1 tác dụng lên trục dẫn I, lực Ft2 tác dụng lên trục II. 

- Điểm đặt: vị trí ăn khớp 

- Phương của Ft1 và Ft2 trùng với đường tiếp tuyến chung của hai vòng lăn. Chiều của Ft1 

ngược với chiều quay n1, chiều của Ft2 cùng với chiều quay n2. 

- Giá trị : Ft1 = Ft2 =  =  

2. Lực hướng tâm Fr 



- Điểm đặt: vị trí ăn khớp 

- Phương chiều: Fr1 tác dụng lên trục I, vuông góc với trục I và hướng về phía trục I. Lực hướng 

tâm Fr2 vuông góc với trục II và hướng về phía trục II. 

- Giá trị: Fr1 = Ft1.tgα.cosδ1. Fr2 = Ft2.tgα.cosδ2. 

3. Lực dọc trục 

- Điểm đặt: vị trí ăn khớp 

- Phương chiều: Fa1 tác dụng lên trục I, song song với trục I. Lực dọc trục Fa2 song song với 

trục II. Chiều của lực Fa1 hướng về đáy lớn của bánh dẫn, chiều của Fa2 luôn luôn hướng về 

phía đáy lớn của bánh bị dẫn. 

- Giá trị: Fa1 = Ft1.tgα.sin φ1 = Fr2       

               Fa2 = Ft2.tgα.sin φ2 = Fr1. 

 



Chương 4 : Bộ truyền động trục vít 

4.1. Khái niệm chung 

- Nguyên lý làm việc :  

- Nguyên lý làm việc của bộ truyền động trục vít-bánh vít : 

- Truyền động trục vít thuộc loại truyền động bánh răng đặc biệt dùng để truyền chuyển động 

quay và tải trọng giữa hai trục chéo nhau, góc giữa hai trục thường là 90°. 

- Trục vít là một trục có nhiều vòng ren, thường bằng thép. Bánh vít có cấu tạo tương tự bánh 

răng nghiêng nhưng dạng răng khác, mặt chân răng là một phần của mặt xuyến, thường làm bằng 

hợp kim màu. Bánh vít được gia công bằng dao phay lăn có hình dạng giống như trục vít sẽ ăn 

khớp với nó (nhưng đường kính ngoài của dao hơi lớn hơn đường kính ngoài của trục vít để tạo 

nên khe hở hướng tâm ở chân răng bánh vít). 

- Ren trục vít và răng bánh vít tiếp xúc nhau theo đường; thông thường trục vít dẫn động. 

- Thông số hình học 

- Môđun m 

   m = t/π (mm) 

- t: bước ren trục vít = bước ren bánh vít 

Giá trị m được tiêu chuẩn hoá theo hai dãy theo thứ tự ưu tiên sau: 

Dãy 1: 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 

Dãy 2: 1,5; 3; 3,5; 6; 7; 9; 12; 14 

- Góc prôfin ren trục vít: α = 20° (đo trong tiết diện dọc trục của trục vít) 

- Hệ số đường kính trục vít q: chọn theo tiêu chuẩn tuỳ theo môđun m. 

Giá trị q được tiêu chuẩn hoá theo hai dãy theo thứ tự ưu tiên sau: 

Dãy 1: 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 

Dãy 2: 7,1; 7,5; 9; 11,2; 12; 14; 18; 22,4; 

Chọn hệ số đường kính q theo modul m. 

 

 


